
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172617013 1749QP/K17-ĐH LÊ THỊ NGỌC ÁNH 25/07/1993 K17NAB 7.5 7.2 8.3 7.6 7.64 K Quảng Bình

2 172617014 1750QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU 05/08/1993 K17NAB 7 7.3 7.4 7.3 7.25 K Gia Lai

3 172618878 1751QP/K17-ĐH HÀ THỊ THÚY DiỄM 07/12/1993 K17NAB 7.2 7.3 6.5 6.8 6.95 TBK Quảng Nam

4 172617015 1752QP/K17-ĐH TRẦN THỊ LỆ HẰNG 22/08/1993 K17NAB 7.6 7.3 7.4 7.3 7.40 K Đà Nẵng

5 172617017 1753QP/K17-ĐH LÊ THỊ MỸ LUYỆN 23/03/1992 K17NAB 6.3 7.1 8.3 7.3 7.25 K Quảng Nam

6 172617018 1754QP/K17-ĐH LÊ THỊ MINH PHƢƠNG 11/02/1993 K17NAB 6.6 7.3 7.4 7.3 7.15 K Quảng Nam

7 172617021 1755QP/K17-ĐH TRẦN THỊ KIM PHÙNG THUỶ 08/08/1992 K17NAB 7.3 7.5 8 7.1 7.48 K Gia Lai

8 172617022 1756QP/K17-ĐH PHẠM THỊ BÍCH THÚY 10/05/1992 K17NAB 7.1 7.2 8 7.6 7.48 K Bình Định

9 172619020 1757QP/K17-ĐH ĐINH THỊ THỦY 01/04/1992 K17NAB 7.5 7.3 8 6.6 7.35 K Quảng Ngãi

10 172617023 1758QP/K17-ĐH HOÀNG THỊ THÙY TRANG 28/08/1993 K17NAB 7.3 7.3 8.1 7.6 7.56 K Gia Lai

11 172617024 1759QP/K17-ĐH LÊ THỊ PHƢƠNG TRANG 01/09/1993 K17NAB 7 7 7.5 7.1 7.15 K Quảng Nam

12 172617025 1760QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 20/12/1992 K17NAB 8 7.8 8.5 7.3 7.90 K Thanh Hóa

13 172618877 1761QP/K17-ĐH NGUYỄN NGỌC KIM UYÊN 11/01/1993 K17NAB 6.5 6.8 7.7 7.6 7.14 K Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 162625019 1762QP/K17-ĐH Hồ Thị Bích Dân 29/05/1992 K17NAD 6.8 7.5 7.4 7.3 7.25 K Đà Nẵng

2 172627001 1763QP/K17-ĐH PHAN THỊ MĨ DUNG 04/04/1993 K17NAD 7 7.3 8 7.6 7.48 K Quảng Bình

3 172617016 1764QP/K17-ĐH LÊ THỊ HƢƠNG 28/11/1993 K17NAD 7.5 7.3 8 7.1 7.48 K Quảng Bình

4 172627002 1765QP/K17-ĐH PHẠM THỊ LÊ 09/06/1993 K17NAD 6.5 7.8 7.4 7.6 7.33 K Quảng Nam

5 162625034 1766QP/K17-ĐH Nguyễn Thị Thảo Ly 11/01/1992 K17NAD 7 6.6 7.5 7.3 7.10 K Đà Nẵng

6 172627004 1767QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ KIM NỮ 08/06/1993 K17NAD 7.5 7.3 8 7.3 7.53 K Bình Định

7 172627006 1768QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ DIỆU THU 14/03/1993 K17NAD 7 8 8 7.6 7.65 K Quảng Nam

8 172627007 1769QP/K17-ĐH HÀ THANH THU 06/04/1993 K17NAD 7 7.3 8 7.1 7.35 K Quảng Nam

9 172627008 1770QP/K17-ĐH NGUYỄN ĐỖ THỊ MINH THƢ 02/08/1993 K17NAD 7 7.3 8 7.1 7.35 K Quảng Nam

10 172627009 1771QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 14/01/1993 K17NAD 7.5 7.8 8 7.3 7.65 K Quảng Nam

11 172627010 1772QP/K17-ĐH ĐẶNG KHÁNH TRINH 03/11/1993 K17NAD 7.3 7.3 8 7.1 7.43 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172267047 1773QP/K17-ĐH TRẦN THỊ THANH BÌNH 06/02/1993 K17YDD 6.8 7.8 8 7.3 7.48 K TT HUẾ

2 172267053 1774QP/K17-ĐH ĐỖ THỊ NGỌC DIỄM 19/05/1992 K17YDD 7.8 7.3 8.3 6.8 7.54 K ĐAK NÔNG

3 172267054 1775QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG 20/07/1992 K17YDD 7.5 7.1 8 7.3 7.48 K ĐAK NÔNG

4 172268880 1776QP/K17-ĐH Đặng Thị Hà 10/08/1992 K17YDD 7 7.1 8 7.1 7.30 K DakLak

5 172267041 1777QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ THOẠI HÂN 20/12/1993 K17YDD 6.3 6.6 7 6.8 6.68 TBK Quảng Nam

6 172267035 1778QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ HẰNG 20/02/1993 K17YDD 6.3 6.8 7.3 7.5 6.98 TBK Quảng Nam

7 172267037 1779QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG 06/04/1993 K17YDD 6.3 7.3 7.3 6.8 6.93 TBK Quảng Ngãi

8 172267055 1780QP/K17-ĐH LÊ THỊ HÓA 13/02/1993 K17YDD 6.5 7.3 7.5 7.3 7.15 K Quảng Bình
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9 172267061 1781QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA 01/05/1993 K17YDD 7 7.3 7.5 7.3 7.28 K DakLak

10 172267036 1782QP/K17-ĐH LÊ THỊ ÁNH HỒNG 18/10/1993 K17YDD 6.8 7.3 7.5 7.3 7.23 K Quảng Trị

11 172267032 1783QP/K17-ĐH VÕ THỊ THU HƢƠNG 02/08/1993 K17YDD 6.8 6.8 8 6.2 6.95 TBK DakLak

12 172267060 1784QP/K17-ĐH BÙI THỊ HƢỜNG 07/05/1992 K17YDD 6.5 7.3 7 6.8 6.90 TBK Quảng Bình

13 172267031 1785QP/K17-ĐH NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 25/11/1993 K17YDD 6.8 7.3 8 7.3 7.35 K Quảng Bình

14 172267046 1786QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ LÊ 28/08/1993 K17YDD 7 7.3 7 7.3 7.15 K Quảng Bình

15 172267049 1787QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 21/06/1993 K17YDD 7 7 8 7.3 7.33 K Quảng Bình

16 172267066 1788QP/K17-ĐH LƢU THỊ THIÊN NGA 14/09/1993 K17YDD 6.3 7.3 7.5 7.5 7.15 K Kon Tum

17 172267063 1789QP/K17-ĐH NGUYỄN ANH NGỌC 29/06/1993 K17YDD 6.8 7.8 8 6.6 7.30 K Quảng Bình

18 172267068 1790QP/K17-ĐH LÊ THỊ QUỲNH NHƢ 23/01/1993 K17YDD 7 7.3 7 7.1 7.10 K Quảng Trị

19 172267067 1791QP/K17-ĐH Trần Thị Hoài Phƣơng 29/04/1993 K17YDD 7 7.3 8 7.1 7.35 K Quảng Bình

20 172267038 1792QP/K17-ĐH ĐẶNG THỊ SANG 25/07/1993 K17YDD 6.8 7.3 7.5 6.8 7.10 K Quảng Nam

21 172267052 1793QP/K17-ĐH TRẦN THỊ KIM THẢO 26/06/1993 K17YDD 6.8 7.3 8 6.8 7.23 K DakLak

22 172267056 1794QP/K17-ĐH BÙI THỊ THU THẢO 27/08/1993 K17YDD 6.5 7.3 8 7.3 7.28 K Quảng Nam

23 172267065 1795QP/K17-ĐH HUỲNH THỊ THU THẢO 10/06/1993 K17YDD 8 7.3 7.5 7.3 7.53 K Quảng Ngãi

24 172267057 1796QP/K17-ĐH TRẦN VĂN THẾ 04/07/1992 K17YDD 7 6.8 6.8 7.3 6.98 TBK Hà Nam

25 172267051 1797QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ THU 10/05/1993 K17YDD 7 7.8 8 7.3 7.53 K Quảng Bình

26 172267034 1798QP/K17-ĐH ĐOÀN NGÂN THY THƢ 16/11/1992 K17YDD 7.1 7.8 7.3 7.5 7.43 K Đà Nẵng

27 172267042 1799QP/K17-ĐH PHAN THỊ BÍCH THUẬN 10/06/1993 K17YDD 7.5 7.3 7.8 7.5 7.53 K Quảng Bình

28 172268881 1800QP/K17-ĐH Phan Thị Hoài Thƣơng 09/03/1993 K17YDD 6.8 7.3 8 7.8 7.48 K Quảng Bình

29 172267048 1801QP/K17-ĐH LÊ THỊ DIỆP THUỶ 25/12/1992 K17YDD 6.8 6.8 8 6.3 6.98 TBK Quảng Trị

30 172267062 1802QP/K17-ĐH TRẦN THỊ MINH THÚY 19/01/1993 K17YDD 6.3 7.3 8 7.1 7.18 K Quảng Trị

31 172267044 1803QP/K17-ĐH PHẠM THỊ CẨM TIÊN 18/03/1993 K17YDD 7.3 7.3 7.8 7 7.35 K Kon Tum

32 172267033 1804QP/K17-ĐH HỒ THỊ BÍCH TRÂM 16/07/1993 K17YDD 6.8 7.6 8 7.3 7.43 K Đà Nẵng

33 172267040 1805QP/K17-ĐH HOÀNG THỊ NGỌC TRÂM 27/10/1993 K17YDD 6.6 7.3 8 7.3 7.30 K Quảng Bình

34 172267039 1806QP/K17-ĐH PHAN THỊ THÙY TRANG 16/06/1993 K17YDD 7.3 7.3 7.5 7.3 7.35 K Quảng Bình

35 172267045 1807QP/K17-ĐH LÊ THỊ TRANG 05/04/1993 K17YDD 6.5 7.3 7.3 6.8 6.98 TBK Quảng Bình

36 172267064 1808QP/K17-ĐH TỪ THỊ XUÂN TRANG 04/02/1993 K17YDD 6.8 7.8 8 7.3 7.48 K Quảng Bình

37 172267059 1809QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ TÚ 23/10/1993 K17YDD 6.3 7.3 8.3 7.3 7.29 K Thanh Hóa

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 172257346 1810QP/K17-ĐH PHAN THANH AN 22/06/1993 K17KMT 6.6 7.3 7 7.6 7.13 K Đà Nẵng

2 172257341 1811QP/K17-ĐH TRẦN VĂN CHÂN 02/01/1991 K17KMT 6.1 6.6 6.1 7.1 6.48 TBK Quảng Nam

3 172257340 1812QP/K17-ĐH TRẦN THỊ MỸ CHÂU 25/12/1993 K17KMT 6.8 7.6 7 7.3 7.18 K Đà Nẵng

4 172257349 1814QP/K17-ĐH ĐỒNG PHƢỚC THẠCH DƢƠNG 18/02/1993 K17KMT 6.6 7.8 8 7.3 7.43 K Quảng Nam

5 172257342 1815QP/K17-ĐH PHẠM TRỌNG DUY 18/09/1992 K17KMT 6.8 7 6.3 7.6 6.93 TBK Quảng Nam

6 161325292 1816QP/K17-ĐH Huỳnh Đông Giang 25/10/1991 K17KMT 7.1 7.3 6.4 7.3 7.03 K Quảng Nam

7 172257337 1817QP/K17-ĐH TRẦN MINH KHOA 19/12/1993 K17KMT 6.3 6.6 7.5 7.3 6.93 TBK Quảng Nam

8 172257335 1818QP/K17-ĐH TRẦN THỊ THÙY LINH 02/06/1993 K17KMT 6.5 7.3 7.5 7.3 7.15 K Quảng Bình

9 172257338 1819QP/K17-ĐH NGÔ HOÀNG NAM 07/08/1993 K17KMT 6.8 7.3 7 7.6 7.18 K Quảng Nam

10 172258887 1820QP/K17-ĐH TRỊNH THỊ ÁNH NGỌC 01/01/1993 K17KMT 6.5 6.8 6.2 7.1 6.65 TBK Quảng Nam

11 172258888 1821QP/K17-ĐH LÊ THỊ TÌNH 01/10/1993 K17KMT 7.3 7.1 7.5 7.3 7.30 K Quảng Bình

12 172257344 1822QP/K17-ĐH PHẠM THỊ TRINH 18/02/1992 K17KMT 7 7.3 6.5 7.3 7.03 K Quảng Bình

13 172257343 1823QP/K17-ĐH NGÔ HOÀNG TRUNG 24/04/1992 K17KMT 6.6 6.8 6.8 7.6 6.95 TBK Quảng Bình

14 172257336 1824QP/K17-ĐH TRẦN ANH TUẤN 01/07/1992 K17KMT 7.3 7.3 7.5 7.1 7.30 K Quảng Bình

15 172257347 1825QP/K17-ĐH LÊ ANH TUẤN 28/09/1993 K17KMT 6.3 7.3 6.5 7.6 6.93 TBK DakLak

16 172257339 1826QP/K17-ĐH NGUYỄN THỊ XUYẾN 10/06/1993 K17KMT 6.3 6.6 7 7.3 6.80 TBK Quảng Bình

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 162133099 1827QP/K17-ĐH Lê Văn Á 08/08/1992 K17EVT 7.30 6.30 7.50 7.30 7.10 K Quảng Nam

2 172247546 1828QP/K17-ĐH Lê Hùng Anh 05/08/1992 K17EVT 6.60 7.30 8.00 7.30 7.30 K Quảng Nam

3 172249023 1830QP/K17-ĐH Ngô Thành Công 19/10/1993 K17EVT 7.30 6.80 8.00 7.10 7.30 K Quảng Bình

4 172247532 1831QP/K17-ĐH Nguyễn Hữu Cƣờng 08/04/1993 K17EVT 7.30 7.30 7.50 7.30 7.35 K Quảng Nam

5 172247537 1832QP/K17-ĐH Nguyễn Viết Hải 15/03/1993 K17EVT 6.10 6.60 7.30 7.30 6.83 TBK Quảng Nam

6 172247525 1833QP/K17-ĐH Trần Thanh Hiển 16/02/1993 K17EVT 6.30 7.10 6.50 7.30 6.80 TBK Quảng Nam

7 172248902 1834QP/K17-ĐH Mai Thị Quỳnh Hoa 16/12/1993 K17EVT 7.50 6.80 7.50 7.60 7.35 K Quảng Bình

8 172247536 1835QP/K17-ĐH Nguyễn Quốc Kỳ 01/05/1993 K17EVT 6.80 7.30 6.70 7.30 7.03 K Quảng Nam
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9 172247524 1836QP/K17-ĐH Nguyễn Hữu Lạc 06/08/1993 K17EVT 6.10 6.80 7.20 6.60 6.68 TBK Quảng Nam

10 172247535 1837QP/K17-ĐH Phan Xuân Lộc 03/04/1993 K17EVT 6.40 6.60 6.90 6.00 6.48 TBK TT HUẾ

11 172247550 1838QP/K17-ĐH Lê Thanh Long 03/11/1993 K17EVT 6.60 6.10 7.30 6.50 6.63 TBK Quảng Nam

12 172247544 1839QP/K17-ĐH Lê Công Mẫn 10/10/1993 K17EVT 6.80 6.80 6.70 6.60 6.73 TBK Quảng Nam

13 172248901 1840QP/K17-ĐH Trần Văn Nam 15/01/1993 K17EVT 7.80 6.80 8.00 7.10 7.43 K Quảng Bình

14 172247531 1841QP/K17-ĐH Trần Văn Nhựt 04/01/1993 K17EVT 6.10 7.30 8.00 7.10 7.13 K Quảng Nam

15 172247534 1842QP/K17-ĐH Phạm Phú Phi 06/01/1993 K17EVT 7.00 6.50 6.40 7.60 6.88 TBK Quảng Nam

16 172247549 1843QP/K17-ĐH Lê Hoàng Phúc 02/06/1993 K17EVT 5.80 6.80 6.90 6.50 6.50 TBK Đà Nẵng

17 172247533 1844QP/K17-ĐH Dƣơng Hiển Quang 01/01/1993 K17EVT 6.60 6.80 8.00 7.10 7.13 K Quảng Nam

18 172247523 1845QP/K17-ĐH Trƣơng Hồng Quảng 18/05/1993 K17EVT 6.80 7.30 8.00 7.10 7.30 K Quảng Bình

19 172247552 1846QP/K17-ĐH Phạm Thái Sơn 28/04/1991 K17EVT 6.30 6.30 5.70 7.30 6.40 TBK Quảng Bình

20 172247522 1848QP/K17-ĐH Huỳnh Văn Tài 13/04/1993 K17EVT 6.60 6.10 7.50 7.30 6.88 TBK Đà Nẵng

21 172247554 1849QP/K17-ĐH Hoàng Minh Thuận 18/08/1993 K17EVT 8.00 7.30 8.00 7.60 7.73 K Quảng Bình

22 172247542 1850QP/K17-ĐH Nguyễn Hữu Khánh Toàn 08/09/1993 K17EVT 6.30 6.60 7.30 6.60 6.70 TBK Đà Nẵng

23 172248900 1851QP/K17-ĐH Nguyễn Minh Trí 30/04/1992 K17EVT 7.00 6.30 8.00 7.60 7.23 K Quảng Nam

24 172247543 1852QP/K17-ĐH Lê Anh Tuấn 16/07/1993 K17EVT 7.30 7.30 7.00 7.30 7.23 K Quảng Bình

25 172247551 1853QP/K17-ĐH Trƣơng Công Tuấn 24/04/1993 K17EVT 5.50 5.80 7.40 7.10 6.45 TBK Đà Nẵng

26 172247548 1854QP/K17-ĐH Nguyễn Vinh 22/04/1993 K17EVT 6.80 6.80 7.50 7.10 7.05 K Quảng Nam

27 172247527 1855QP/K17-ĐH Nguyễn Đình Ý 16/09/1993 K17EVT 6.80 6.00 8.00 7.10 6.98 TBK Đà Nẵng

28 162163183 1856QP/K17-ĐH Võ Đăng Cƣờng Quốc 02/02/1992 K17EVT 6.80 7.10 ### 7.30 7.18 K Quảng Nam
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